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1 Hoàng Vân Anh Hoang Van Anh 24/9/1994 Cần Thơ Can Tho KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8888

2 Phạm Thị Hoàng Anh Pham Thi Hoang Anh 7/5/1995 Khánh Hoà Khanh Hoa GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8889

3 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh Nguyen Ngoc Tuyet Anh 15/8/2000 Long An Long An GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8890

4 Phạm Thị Ngọc Bích Pham Thi Ngoc Bich 31/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8891

5 Bạch Thị Hồng Cúc Bach Thi Hong Cuc 10/10/1991 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8892

6 Bùi Quốc Cường Bui Quoc Cuong 5/12/1989 Bến Tre Ben Tre GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8893

7 Nguyễn Ngọc Cường Nguyen Ngoc Cuong 11/7/1989 Bình Thuận Binh Thuan KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8894

8 Đào Thị Mỹ Dạ Dao Thi My Da 22/03/1982 Tây Ninh Tay Ninh GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8895

9 Trần Hải Đăng Tran Hai Dang 22/11/1993 Long An Long An KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8896

10 Đinh Văn Đạt Dinh Van Dat 9/7/1990 Nam Định Nam Dinh KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8897

11 Đặng Phương Ngọc Diễm Dang Phuong Ngoc Diem 27/11/1999 Đồng Nai Dong Nai GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8898

12 Nguyễn Anh Điền Nguyen Anh Dien 30/01/1998 Phú Yên Phu Yen KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8899

13 Phan Vũ Thuỳ Dung Phan Vu Thuy Dung 30/7/1972 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8900

14 Phan Thị Kim Dung Phan Thi Kim Dung 21/02/1998 Đăk Lăk Dak Lak GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8901

15 Mai Thị Dung Mai Thi Dung 6/12/1989 Thanh Hoá Thanh Hoa GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8902

16 Hoàng Kim Dương Hoang Kim Duong 16/9/1987 Quảng Trị Quang Tri GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8903

17 Lê Nhất Phương Duy Le Nhat Phuong Duy 21/11/1992 Quảng Ngãi Quang Ngai KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8904

18 Nguyễn Thị Bé Duyên Nguyen Thi Be Duyen 10/8/1992 Bến Tre Ben Tre KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8905

19 Lê Võ Hương Giang Le Vo Huong Giang 18/10/1989 Đồng Nai Dong Nai KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8906

Phụ lục

HỌ VÀ TÊN HO VA TEN SỐ GHI SỔ

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHÓA 88 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-XHNV-ĐT ngày      tháng     năm 2023 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
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20 Lê Ngọc Huỳnh Giao Le Ngoc Huynh Giao 29/8/1998 Đồng Tháp Dong Thap KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8907

21 Phùng Thị Hà Phung Thi Ha 26/7/1986 Hải Dương Hai Duong GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8908

22 Nguyễn Duy Hải Nguyen Duy Hai 13/03/1984 Nam Định Nam Dinh KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8909

23 Đỗ Nguyễn Ngọc Hân Do Nguyen Ngoc Han 28/5/2000 Ninh Thuận Ninh Thuan GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8910

24 Vũ Thị Hằng Vu Thi Hang 25/02/1984 Kon Tum Kon Tum KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8911

25 Trần Thị Mỹ Hằng Tran Thi My Hang 12/11/1981 Hà Nam Hà Nam GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8912

26 Phạm Lê Mỹ Hạnh Pham Le My Hanh 8/12/1989 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8913

27 Phạm Thị Bích Hiền Pham Thi Bich Hien 10/6/1997 Bình Định Binh Dinh GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8914

28 Nguyễn Đức Vinh Hiển Nguyen Duc Vinh Hien 24/7/1997 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8915

29 Nguyễn Thị Hiện Nguyen Thi Hien 20/10/1989 Phú Yên Phu Yen GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8916

30 Nguyễn Đức Sĩ Hoàng Nguyen Duc Si Hoang 19/7/1982 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8917

31 Nguyễn Văn Hồng Nguyen Van Hong 17/5/1984 Phú yên Phu Yen KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8918

32 Nguyễn Thanh Hùng Nguyen Thanh Hung 14/10/1978 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8919

33 Nguyễn Ngọc Hữu Nguyen Ngoc Huu 15/01/1996 Bình Thuận Binh Thuan KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8920

34 Lê Quang Huy Le Quang Huy 5/01/1999 Tiền Giang Tien Giang KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8921

35 LEE JUNG JU LEE JUNG JU 6/02/1980 Hàn Quốc Korea KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8922

36 Phùng Minh Khuê Phung Minh Khue 6/9/1997 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8923

37 Nguyễn Tú Khương Nguyen Tu Khuong 8/8/1984 Bình Dương Binh Duong KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8924

38 Võ Thị Thanh Kiều Vo Thi Thanh Kieu 21/9/1993 Bình Dương Binh Duong KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8925

39 Võ Duy Lam Vo Duy Lam 20/03/1996 Long An Long An GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8926

40 Nguyễn Thị Hồng Liên Nguyen Thi Hong Lien 28/9/1991 Gia Lai Gia Lai KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8927

41 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nguyen Thi Thuy Linh 10/5/1998 Lâm Đồng Lam Dong KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8928

42 Huỳnh Chí Linh Huynh Chi Linh 4/6/1997 Cà Mau Ca Mau KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8929

43 Nguyễn Thị Hoa Linh Nguyen Thi Hoa Linh 20/10/1998 Bình Định Binh Dinh KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8930

44 Hồ Bùi Diệu Linh Ho Bui Dieu Linh 02/9/1992 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8931
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45 Nguyễn Tất Lợi Nguyen Tat Loi 25/12/1992 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8932

46 Đặng Huỳnh Phúc Long Dang Huynh Phuc Long 21/7/1998 Bình Thuận Binh Thuan KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8933

47 Nguyễn Thị Trà My Nguyen Thi Tra My 30/10/1987 Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tàu KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8934

48 Trần Thị Ngọc Nga Tran Thi Ngoc Nga 10/9/1992 Bình Thuận Binh Thuan GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8935

49 Trương Tuyết Ngân Truong Tuyet Ngan 11/7/1993 An Giang An Giang KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8936

50 Nguyễn Thị Yến Ngân Nguyen Thi Yen Ngan 10/12/1995 Bình Thuận Binh Thuan GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8937

51 Đỗ Thị Hồng Ngọc Do Thi Hong Ngoc 16/9/1996 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8938

52 Châu Bảo Ngọc Chau Bao Ngoc 11/12/1998 Bạc Liêu Bac Lieu KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8939

53 Mai Như Ngọc Mai Nhu Ngoc 11/11/1996 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8940

54 Hồ Trần Hạnh Nguyên Ho Tran Hanh Nguyen 20/7/1991 Đà Nẵng Da Nang GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8941

55 Nguyễn Thị Bích Nhi Nguyen Thi Bich Nhi 5/8/1992 Phú Yên Phu Yen KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8942

56 Trịnh Thị Kiều Oanh Trinh Thi Kieu Oanh 22/12/1995 Lâm Đồng Lam Dong GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8943

57 Vũ Thị Kiều Oanh Vu Thi Kieu Oanh 22/5/1994 Thái Bình Thai Binh GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8944

58 Nguyễn Ngọc Phương Oanh Nguyen Ngoc Phuong Oanh 31/8/1992 Tiền Giang Tien Giang GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8945

59 Nguyễn Thị Ngọc Phú Nguyen Thi Ngoc Phu 8/01/1996 Long An Long An KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8946

60 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyen Hoang Phuc 9/4/1992 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8947

61 Nguyễn Quế Phương Nguyen Que Phuong 26/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8948

62 Đoàn Ngọc Quang Doan Ngoc Quang 4/4/1984 Quảng Ngãi Quang Ngai KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8949

63 Phạm Quỳnh Quyên Pham Quynh Quyen 13/7/1994 Bình Phước Binh Phuoc GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8950

64 Lê Ngọc Quỳnh Le Ngoc Quynh 17/03/2001 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8951

65 Trần Thị Ngọc Quỳnh Tran Thi Ngoc Quynh 24/01/1998 Hà Tĩnh Ha Tinh KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8952

66 Đặng Thị Thu Sương Dang Thi Thu Suong 16/01/1988 Long An Long An GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8953

67 Nguyễn Công Tài Nguyen Cong Tai 31/5/1996 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8954

68 Nguyễn Tri Thành Nguyen Tri Thanh 5/02/1989 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8955

69 Phạm Thị Thảo Pham Thi Thao 13/4/1995 Quảng Ngãi Quang Ngai GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8956
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70 Lê Thành Phan Thị Bích Thuận Le Thanh Phan Thi Bich Thuan 27/10/1987 Lâm Đồng Lam Dong KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8957

71 Phạm Huyền Trân Pham Huyen Tran 23/02/1999 An Giang An Giang GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8958

72 Phạm Thị Thu Trang Pham Thi Thu Trang 2/01/1990 Hong Kong Hong Kong GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8959

73 Lê Thị Diễm Trinh Le Thi Diem Trinh 8/7/1997 Bình Thuận Binh Thuan KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8960

74 Nguyễn Đức Trọng Nguyen Duc Trong 6/5/1999 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8961

75 Huỳnh Thanh Trúc Huynh Thanh Truc 15/6/1999 Đồng Nai Dong Nai GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8962

76 Trần Ngọc Thanh Trúc Tran Ngoc Thanh Truc 16/12/1996 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8963

77 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyen Thi Thanh Truc 14/7/2000 Bình Định Binh Dinh GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8964

78 Châu Ngọc Tuyền Chau Ngoc Tuyen 20/5/1998 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8965

79 Nguyễn Phan Ngọc Vân Nguyen Phan Ngoc Van 9/8/1988 Đà nẵng Da Nang KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8966

80 Trịnh Thanh Vi Trinh Thanh Vi 28/03/1982 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8967

81 Nguyễn Thị Phi Yến Nguyen Thi Phi Yen 17/02/1982 Cần Thơ Can Tho KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8968

82 Võ Hồng Yến Vo Hong Yen 10/9/1995 Gia Lai Gia Lai KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8969

83 Lê Nguyễn Anh Trà Le Nguyen Anh Tra 15/11/1998 Quảng Ngãi Quang Ngai KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8970 K87

84 Cao Thị Vân Anh Cao Thi Van Anh 01/10/1984 Hải Phòng Hai Phong GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8971 K87

85 Ngô Duy Phương Ngo Duy Phuong 25/03/1984 Bến Tre Ben Tre GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8972 K87

86 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nguyen Ngoc Phuong Trinh 12/07/1999 TP.HCM Ho Chi Minh City KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8973 K87

87 Võ Thanh Bình Vo Thanh Binh 17/11/1999 Bình Thuận Binh Thuan KHÁ Good NVSPĐH /2023 /8974 K85

88 Trương Thị Tuyết Dung Truong Thi Tuyet Dung 18/11/1983 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8975 K86

89 Sử Mai Nhật Thanh Su Mai Nhat Thanh 14/02/1994 Bình Định Binh Dinh GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8976 K86

90 Nguyễn Hoàng Thông Nguyen Hoang Thong 13/12/1999 TP. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8977 K86

91 Nguyễn Vĩnh Nguyên Nguyen Vinh Nguyen 13/12/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau GIỎI Very good NVSPĐH /2023 /8978 K83

92 Nguyễn Thanh Tuyền Nguyen Thanh Tuyen 11/03/1978 Hậu Giang Hau Giang KHÁ Good NVSPĐH /2021 /7721
K71 

cấp lại


